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QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng 

của trường Tiểu học Thuận Hòa 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TTBNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau và 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020;  

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đầm 

Dơi; 

Căn cứ kế hoạch năm học 2023 - 2024 và tình hình thực tiễn của Trường Tiểu học 

Thuận Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua khen thưởng năm học 

2023 - 2024 của trường Tiểu học Thuận Hòa.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí đến khi có Quyết định ban hành quy 
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chế mới thay thế.  

Điều 3. Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua, khen thưởng và toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trường Tiểu học Tân Hòa có trách nhiệm thi hành quyết định này 

Nơi nhận : 
- Như  điều 1; 

- Lưu VP 

HIỆU TRƯỞNG 
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QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2023 -2024 

(Ban hành kèm theo quyết định số 46/QĐ-THTH, ngày 07 tháng 10 năm 2023 của 
trường Tiểu học Thuận Hòa) 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích công tác Thi đua - Khen thưởng:  

Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, 

cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày 

càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành 

quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua 

nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp Giáo dục phát triển 

theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.  

Điều 2. Đối tượng khen thưởng:  

  Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CB - GV - NV và học sinh 

có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức cho 

sự nghiệp phát triển giáo dục của đơn vị.  

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng:   

  Tổ chức bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng.  

Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.  

Kết hợp khen thưởng tinh thần và vật chất.  

Điều 4. Quy trình bình xét khen thưởng các danh hiệu thi đua:  

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định của các danh hiệu thi đua. Các tổ chuyên môn 

bình xét, đề nghị lên Hội đồng thi đua của nhà trường xét duyệt: Hội đồng thi đua nhà 

trường xét, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Hội đồng thi đua cấp Huyện xét, công nhận.  

CHƯƠNG II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Điều 5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với giáo viên  

1.1. Danh hiệu thi đua  

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  

- Danh hiệu Lao động tiên tiến.  

1.2. Hình thức khen thưởng 

- Giáo viên dạy giỏi các cấp.   

- GV có HS đạt giải cao trong các hội thi do các cấp tổ chức.  

- Bằng khen của UBND tỉnh.  
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Điều 6. Khen thưởng đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh:  

- Tập thể lớp: Đạt danh hiệu Lớp tiên tiến; đạt lớp Vở sạch chữ đẹp chất lượng 

cao.  

- Cá nhân học sinh: Đạt thành tích cao trong học tập, trong các đợt thi đua; học 

sinh đạt các giải HS viết chữ đẹp; đạt giải giao lưu Tiếng Anh; HS đạt giải trong các hội 

thi, giao lưu các cấp do ngành GD tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức).  

CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA:  

Điều 7. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại 

Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng. Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:  

  - Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;  

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 

thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;   

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;    

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh;  

- Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng tháng từ Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên.  

- Có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng với tỷ lệ 

phiếu đạt từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của hội đồng.  

*Lưu ý:  

  - Đảm bảo ngày công cao (Không nghỉ quá 7 ngày có phép trong một năm học, 

trừ trường hợp nghỉ thai sản; bệnh)  

- Về tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”:  

+ Đối với giáo viên: Thực hiện đúng đủ chương trình, thực hiện nghiêm  túc quy 

chế, quy định của ngành, của trường như: soan bài, chấm bài, kiểm tra đánh giá học 

sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy  định; giảng dạy đạt chất 

lượng tốt trong cả năm học, nhất là thông qua các kỳ  hội giảng, thao giảng, thi giáo viên 

dạy giỏi, được đồng nghiêp đánh giá xếp loại và suy tôn từ loại khá trở lên; đạt hiệu quả 

cao trong giáo dục học sinh, tổ chức,  quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh 

cá biệt (nếu có), chăm lo, giúp  đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mối quan 

hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội để giáo dục học sinh. Có ý 

thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động giáo dục. Được đánh giá đạt loại Khá trở lên theo Chuẩn 
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nghề nghiệp giáo viên phổ thông.  

+ Đối với nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất 

lượng lượng cao; có ý thức tích cực trong cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành 

chính nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt chế độ làm việc 40 giờ/tuần.  

- Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu có kết quả học tập 

từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở giáo dục, thì kết hợp với 

thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để xét danh hiệu Lao động tiến tiến.  

- Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở 

lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến.  

- Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến”.  

- Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm 

bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ 

quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).  

- Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân 

dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp 

huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét 

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”,   

- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển 

dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên  

Điều 8. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:   

Đơn vị xét, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp huyện xét tặng Danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Có đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngay từ đầu năm học.   

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;  

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc có đề tài 

nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, được Hội 

đồng khoa học cấp huyện công nhận;   

Có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng đạt tỷ lệ từ 

70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng.  

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% 

tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

Điều 9. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh  

Đơn vị xét, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh xét tặng 
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Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố ngay từ đầu năm học.   

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.  

- Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng khoa học tỉnh công 

nhận.  

Điều 10. Xét công nhận và khen thưởng “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”; 

“Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” hoặc đạt giải Nhất, nhì, ba các cuộc thi từ cấp 

trường trở lên.  

- Giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường được BGK đánh giá 

đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Quy định tại Hội thi cấp trường thì được khen 

thưởng.  

- Giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện được BGK đánh giá 

đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Quy định tại Hội thi cấp huyện thì được khen 

thưởng (Nếu chưa được hội thi cấp huyện thưởng).  

Điều 11. Xét khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải các cuộc thi từ cấp 

huyện trở lên.  

- Giáo viên có học sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba các cuộc thi do ngành GD 

tổ chức từ cấp huyện trở lên được khen thưởng.  

Điều 12. Đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.  

Đơn vị xét, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh xét khen 

thưởng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  

-Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Tỉnh phát 

động hàng năm.  

-Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc 

tỉnh.  

-Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 

02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.  

- Có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng với tỷ lệ 

phiếu đạt từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của hội đồng.  

Điều 13. Lớp tiên tiến   

* Đánh giá kết quả học tập:   
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- Các môn học: Chất lượng giáo dục các môn học cao hơn mặt bằng chung của 

khối, Học sinh hoàn thành chương trình lớp học, chương trình Tiểu học đạt 100%.   

- Đánh giá về năng lực phẩm chất: 100% HS của lớp được đánh giá mức độ Đạt 

trở lên ở tất cả các năng lực, các phẩm chất.  

- Chất lượng phong trào vở sạch chữ đẹp đạt 80% trở lên. 

* Thực hiện các phong trào thi đua:  

- Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của Đội và nhà trường phát động. 

Lớp tham gia và giữ gìn vệ sinh môi trường tốt.  

  - Không có HS vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy nhà trường bị xử lý kỷ 

luật từ mức khiển trách trở lên.  

- Lớp có nền nếp tốt.  

- Lớp đăng ký danh hiệu từ đầu năm học.  

- 100% học sinh có thẻ Bảo hiểm y tế.  

Điều 14. Lớp Vở sạch chữ đẹp chất lượng cao.  

Lớp có phong trào “Rèn chữ, giữ vở” tốt, đạt 90% vở và chữ xếp loại A trở lên.  

Điều 15. Học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong các đợt thi đua;   

Học sinh đạt các giải HS viết chữ đẹp; đạt giải giao lưu Tiếng Anh; HS đạt giải 

trong các hội thi, giao lưu các cấp do ngành GD tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức).  

- Học sinh đạt giải Khuyến khích trở lên các cuộc thi, giao lưu cấp trường trở lên.  

- Học sinh đạt danh hiệu “Xuất sắc”; “Tiêu biểu” theo Thông tư 27/2020.  

- Học sinh đạt danh hiệu “Xuất sắc”; “Vượt trội”; “Vượt bậc” theo TT 22 

CHƯƠNG IV. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG: 

Điều 16.  

Thưởng CB, GV, NV:  

a. Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh… thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.  

b. Thưởng các nội dung khác thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị:  

- Thưởng GV đạt giải trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, tỉnh.  

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường: 100.000 đồng/người  

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 300.000 đồng/người. (Nếu PGD chưa 

thưởng) 

+ Đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 500.000 đồng/người. 
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- Thưởng CB, GV, NV đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi khác:  

+ Cấp trường: Giải nhất: 200.000 đồng; Giải nhì: 150 000 đồng; Giải ba:  100 000 

đồng  

 + Cấp huyện: Giải nhất: 300.000 đồng; Giải nhì: 250.000 đồng; Giải ba:  200.000 

đồng  

 + Cấp tỉnh: Giải nhất: 500.000 đồng; giải nhì 400.000 đồng; giải ba 300.000 

đồng; giải KK 200.000 đồng.  

- Thưởng giáo viên có học sinh có học sinh đạt giải các cuộc thi, giao lưu từ 

cấp huyện trở lên.  

+ Có HS đạt giải hoặc công nhận cấp huyện thưởng: 200.000đ/1HS  

+ Có HS đạt giải hoặc được công nhận cấp tỉnh thưởng: 300.000đ/1HS  

-Thưởng giáo viên chủ nhiệm có tập thể đạt “Lớp tiên tiến”: 200.000 đồng.  

Điều 17. Thưởng tập thể lớp và cá nhân học sinh:  

a. Thưởng tập thể lớp đạt tiên tiến.  

b. Thưởng cá nhân học sinh: Thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật   

- HS hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và rèn luyện.   

- HS đạt thành tích vượt trội, vượt bậc, tiêu biểu  

  - HS tham gia thi TDTT, các cuộc thi khác các cấp.  

Kinh phí thưởng học sinh trích từ nguồn ngân sách được cấp và nguồn quỹ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh hỗ trợ khen thưởng. Mức thưởng do Ban giám hiệu và Ban đại diện cha 

mẹ học sinh trường quyết định tùy thuộc nguồn kinh phí. 

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG VÀ TRAO 

THƯỞNG:  

 - Đối với CB - GV - NV:   

+ Khen thưởng Giáo viên dạy giỏi các cấp, các cuộc thi khác, giáo viên có HS đạt 

giải cấp huyện trở lên: ngay sau khi có kết quả cuộc thi hoặc dịp tổng kết năm học.  

+ Các danh hiệu thi đua thưởng vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  

 - Đối với học sinh: Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp Tổng kết đợt phát động thi 

đua, sau các cuộc thi, sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học. 

  Lễ tuyên dương khen thưởng được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức nhưng gọn 

nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; có tác dụng động viên, giáo dục và noi 

gương. 

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA: 
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 1. Các thành viên của Hội đồng Thi đua khen thưởng trường, thủ trưởng đơn vị, 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, 

biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét 

duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.  

2. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực 

sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường.  

  3. Các Tổ chuyên môn, Tổ công đoàn tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ 

chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.  

Trên đây là Quy chế thi đua khen thưởng trường Tiểu học Thuận Hòa năm học 2023 – 

2024, Hội đồng thi đua khen thưởng và các cá nhân trong nhà trường có trách thực hiện 

quy chế này 

 


